
STT Họ và tên Email Tên đơn vị cấp 2 Tên đơn vị cấp 3 Chức vụ

1 Bùi Trọng Nghĩa nghiabt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND phường 2 Phó Chủ tịch

2 Thái Thị Hồng Minh minhtth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND phường 1 Phó Chủ tịch

3 Bùi Thị Quỳnh quynhbt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND phường 1
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

4 Vy Đức Anh anhvd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND phường 2
Công chức Văn hóa - Xã 

hội

5 Diệp Bảo Hưng hungdb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND phường 3 Phó Chủ tịch

6 Phan Phạm Hữu Phúc Duyên duyenpphp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND phường 3
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

7 Cao Thị Hải Vân vancth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND Phường 4 Phó Chủ tịch

8 Phạm Thị Tuyến tuyenpt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND Phường 4
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

9 Tạ Kim Toàn toantk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND Phường 5 Phó Chủ tịch

10 Bùi Thị Thúy Lành lanhbtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu UBND Phường 5
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

11 Trần Phương Minh minhtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 7 Phó Chủ tịch

12 Vũ Thị Thu Hương huongvtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 7
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

13 Đỗ Đức Khanh khanhdd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 8 Phó Chủ tịch

14 Dương Tuấn Ngọc ngocdt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 8
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

15 Nguyễn Văn Hưng hungnva@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 9 Quyền Chủ tịch

16 Hà Văn Hưng hunghv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 9
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

17 Bùi Trung Tuyến tuyenbt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 10 Chủ tịch

18 Nguyễn Thị Quỳnh Như nhubtq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 10
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

19 Lâm Thành Sơn sonlt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 11 Phó Chủ tịch

20 Lê Thị Hồng Hà halth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 11
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

21 Võ Thị Thu Hồng hongvtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 12 Phó Chủ tịch

22 Nguyễn Thị Hương huongnt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường 12
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

23 Huỳnh Tuấn Dũng dunght@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Nhì Phó Chủ tịch

24 Nguyễn Ngọc Yến Trinh trinhnny@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Nhì
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

25 Bùi Duy Chất chatbd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Tam Phó Chủ tịch

26 Lê Thị Hồng Hạnh hanhlth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường Thắng Tam
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

27 Phạm Thị Lan lanpt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu
Phường Nguyễn An 

Ninh
Phó Chủ tịch

28 Lê Thị Nguyệt nguyetlt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu
Phường Nguyễn An 

Ninh

Công chức Văn phòng - 

Thống kê

29 Trần Nam Long longnl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường Rạch Dừa Công chức Tư pháp  

30 Nguyễn Hồng Ngọc Bích ngochnb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Phường Rạch Dừa
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

31 Trương Ngọc Long longnt@vung tau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Xã Long Sơn Chủ tịch

32 Võ Văn Lập lapvv@vung tau.baria-vungtau.gov.vn Thành phố Vũng Tàu Xã Long Sơn
Công chức Văn phòng - 

Thống kê

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NHÂN DỰ THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2024

(Đính kèm Văn bản số          /UBND-VHTT ngày 28/12/2023 của UBND thành phố Vũng Tàu)
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